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TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 
cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc
 của Cơ sở cai nghiện ma túy

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Thực hiện Chương trình, kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Bộ, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc của Cơ sở cai nghiện ma túy. Sau khi lấy ý kiến góp ý qua các hội thảo với các chuyên gia của Vụ Tổ chức – Biên chế, Bộ Nội vụ, Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội,Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội đã hoàn thành dự thảo Thông tư kính trình lãnh đạo Bộ như sau : 

Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội kính trình lãnh đạo Bộ như sau:
I. Sự cần thiết ban hành Thông tư

1. Quan điểm chỉ đạo

Tại Nghị quyết số 08/NQ-CP, ngày 24/01/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ-TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó chỉ đạo các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành định mức biên chế sự nghiệp, số lượng người làm việc của các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực quản lý. 

2. Thực tiễn thực hiện Thông tư 21/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 8/10/2008

  Hiện nay, tổ chức và hoạt động của các Cơ sở cai nghiện ma túy (trước đây là Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội) vẫn được thực hiện thống nhất theo quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 8/10/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức và định mức biên chế của các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội. Tuy nhiên, đến nay Thông tư trên đã bộc lộ một số điểm không còn phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về đổi mới công tác cai nghiện ma túy (Quyết định 2596/QĐ-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt nam đến năm 2020 và Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới). Đồng thời, tại Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính đã có quy định mới về tổ chức hoạt động của Cơ sở cai nghiện bắt buộc cụ thể. 
Theo quan điểm của Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy tại Việt Nam đến năm 2020: Nghiện ma túy là bệnh mãn tính do rối loạn của não bộ, điều trị nghiện là một quá trình lâu dài bao gồm tổng thể các can thiệp hỗ trợ về y tế, tâm lý, xã hội làm thay đổi nhận thức, hành vi nhằm giảm tác hại của nghiện ma túy và giảm tình trạng sử dụng ma túy trái phép; Thực hiện đa dạng hóa các biện pháp và mô hình điều trị. Tăng dần điều trị nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, giảm dần điều trị nghiện bắt buộc tại các Trung tâm với lộ trình phù hợp; Nhà nước đầu tư nguồn lực và có chính sách khuyến khích xã hội hóa công tác dự phòng và điều trị nghiện; hỗ trợ điều trị nghiện cho các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và vùng đặc biệt khó khăn. Và đề ra một số nhiệm vụ về phát triển các Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, phát triển điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng nhằm tư vấn giúp người nghiện lựa chọn phương pháp điều trị nghiện thích hợp; tư vấn và hỗ trợ giúp người nghiện tuân thủ điều trị. Chính vì vậy việc tổ chức hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy cần có sự thay đổi để đảm bảo thực hiện theo các quan điểm và nhiệm vụ đổi mới trên. Đồng thời, tại Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới có chỉ đạo các địa phương tăng cường thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy và tổ chức Cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng. Theo quyết định 1640/QĐ-TTg ngày 18/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới Cơ sở cai nghiện ma túy đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 trong đó có điểm vệ tinh thuộc cơ sở cai nghiện ma túy tại cộng đồng.
Từ các lý do trên, việc xây dựng, ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cơ cai nghiện ma túy, thay thế Thông tư số 21/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 8/10/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức và định mức biên chế của các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội là rất cần thiết.
II. Quá trình xây dựng Thông tư
- Đã thành lập Tổ soạn thảo Thông tư, với các thành viên là đại diện Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội vụ, Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, các đơn vị trong Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.
- Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng về xây dựng Thông tư, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai các hoạt động cần thiết cho công tác xây dựng dự thảo Thông tư theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và các biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể như sau:
1. Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội trên cơ sở tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Thông tư số 21/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 8/10/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức và định mức biên chế của các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội, từ đó đề xuất những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn đổi mới công tác cai nghiện ma túy hiện nay.
2. Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội phối hợp với Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội vụ tổ chức khảo sát tại một số địa phương, tổ chức  nhiều cuộc họp và làm việc với các chuyên gia về lĩnh vực tổ chức bộ máy góp ý và sửa đổi dự thảo Thông tư. 

3. Ngày 20 tháng 10 năm 2017, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội có Công văn số 507/PCTNXH-CSCNMT về việc đề nghị đăng tải lấy ý kiến dự thảo Thông tư và các tài liệu liên quan trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

4. Ngày     tháng    năm 2018, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội có Công văn số       /PCTNXH-CSCNMT gửi Vụ Pháp chế để thẩm định dự thảo Thông tư.

5. Chỉnh lý dự thảo Thông tư trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và ý kiến thẩm định của Vụ pháp chế.
III. Bố cục và nội dung cơ bản của Thông tư

Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc của Cơ sở cai nghiện ma túy được bố cục làm 09 Điều, cụ thể:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: Thông tư này hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc của Cơ sở cai nghiện ma túy công lập, về đối tượng áp dụng Thông tư này áp dụng đối với Cơ sở  cai nghiện ma túy bắt buộc, Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyên, Cơ sở xã hội, Cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng (gọi chung là Cơ sở cai nghiện ma túy).

Điều 2. Quy định về vị trí pháp lý: Cơ sở cai nghiện ma túy là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu, tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quy định về chức năng: Cơ sở cai nghiện ma túy có chức năng cai nghiện ma túy bắt buộc; cai nghiện ma túy tự nguyện; điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; tiếp nhận người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định.

Điều 4. Quy định về nhiệm vụ: Tổ chức điều trị, cai nghiện ma túy, phục hồi sức khỏe; các hoạt động tư vấn, giáo dục, lao động trị liệu; bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh trật tự; nghiên cứu áp dụng các mô hình cai nghiện ma túy; quản lý tài chính, tài sản; phát triển các điểm vệ tinh thuộc Cơ sở cai nghiện ma túy; hợp tác quốc tế thuộc lĩnh vực được giao.
Điều 5. Quy định cơ cấu tổ chức gồm: Giám đốc, Phó Giám đốc và các nhóm công việc cơ bản.
Điều 6. Quy định khung vị trí việc làm gồm: Nhóm vị trí việc làm gắn với các nhiệm vụ quản lý, điều hành; nhóm vị trí việc làm điều trị, chăm sóc, quản học viên; nhóm vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.

Điều 7. Quy định về định mức số lượng người làm việc: Gồm Giám đốc, số lượng Phó Giám đốc; trưởng phòng, phó trưởng phòng; trưởng khu, phó trưởng khu; đội trưởng, phó đội trưởng; quy định về biên chế trên học viên quản lý; quy định về biên chế đối với khu điều trị ngoại trú nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, điểm vệ tinh thuộc Cơ sở cai nghiện ma túy.
Điều 8. Quy định về hiệu lực thi hành.

Điều 9. Quy định về trách nhiệm thi hành: Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

IV. MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN XIN Ý KIẾN

1. Về cơ cấu tổ chức của Cơ sở cai nghiện ma túy.
2. Về xác định số lượng người làm việc trong Cơ sở cai nghiện; số lượng người làm việc tại khu ngoại trú điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.
Trên đây là những nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm và số lượng người làm việc của Cơ sở cai nghiện ma túy. Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội kính trình lãnh đạo Bộ xét duyệt, ký ban hành Thông tư ./.
	Nơi nhận:

- Như trên; 

- Lưu: VT, CSCNMT.
	CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Xuân Lập

	

	

	


Dự thảo, ngày 03/5/2018
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